2

	KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 

	CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON. LỚP 4 TUỔI B3. NĂM HỌC 2023-2024

	TTMT
	Mục tiêu chủ đề
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	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	
Tài nguyên học liệu

		Tài nguyên học liệu

	


Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Mục tiêu nội dung cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TMN
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Lớp học của bé
	An toàn trong trường mầm non
	Trường mầm non của bé
	Bé với lễ hội

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	06/09-29/9/2023
	06/09-08/09/2023
	11/09-15/09/2023
	18/09-22/09/2023
	25/09-29/09/2023

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	6
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	4
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#


2


	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	 
	 Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.                              
	Bài TD: Hô hấp: Thổi bóng..
- Tay: 2 tay lên cao, ra trước.
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Đứng, 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. 
- Bật: Bật chụm tách chân
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: đi
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	2
	Đi bằng gót chân liên tục 1,5m đúng kỹ thuật
	 
	Đi bằng gót chân
	-Tiết học: Đi bằng gót chân
-TC: Đi bằng gót chân
	https://youtu.be/lF3koQ-BkhQ
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	1
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: chạy
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	22
	Tung bắt bóng 3 lần liền với cô/bạn ở khoảng cách 3m không làm rơi bóng
	 
	Tung bắt bóng với người đối diện
	-Tiết học: Tung bắt bóng với người đối diện
-TC: Tung bắt bóng với người đối diện
	https://youtu.be/uZgJ1rc8i78
	Lớp
	Lớp học+ Ngoài trời
	 
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	24
	Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp (đường kính bóng 18cm)
	 
	Đập và bắt bóng tại chỗ
	-Tiết học: Đập và bắt bóng tại chỗ
-TC:Đập và bắt bóng tại chỗ
	https://youtu.be/3BtsPAMt0w8
	Lớp
	Lớp học+ Ngoài trời
	 
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	

	35
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	 
	Bật qua vật cản cao 10-15cm
	-Tiết học: Bật qua vật cản cao 10-15cm
-TC: Bật qua vật cản cao 10-15cm
	https://www.youtube.com/watch?v=WAS4MWEhzQw&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	37
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay
	 
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	-TDS: Cuộn - xoay tròn cổ tay
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	40
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	 
	Tô, vẽ hình
	-TC: Luyện kỹ năng tô, vẽ hình
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	 
	x
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	

	49
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng 
ngày
	 
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	54
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm "Giữ an toàn khi lên xuống cầu thang
	https://youtu.be/kvr2BQkHqjg
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế món sườn hầm dành cho trẻ
	https://youtu.be/OMafc-wryCw
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huny dạy trẻ biết nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ, biết kêu cứu chạy khỏi nơi nguy hiểm.
	https://youtu.be/roJKHCNHUgI
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ ăn uống đúng cách, hợp vệ sinh
	https://youtu.be/cqQL3NWNFWg
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	55
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy
	 
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
	-Thực hành:Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng 
- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	 trình. 
Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	
	
	phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	 
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Thực hành: Tập luyện thao tác lau mặt
- Rèn kỹ năng rửa mặt
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	57
	Biết súc miệng bằng nước muối
	 
	Tập súc miệng bằng nước muối
	-Thực hành súc miệng bằng nước muối
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	61
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực
	 
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	-Thực hành thói quen mời cô, mời bạn khi ăn
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	 hiện khi được yêu cầu.
	 
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức 
ăn, không vừa nhai vừa nói
	-Thực hành thói quen ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	 
	 
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	-Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	 
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	-Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	66
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	 
	Giữ vệ sinh thân thể
	-Thực hành cách giữ vệ sinh thân thể
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	 
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	-Thực hành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5. Công nghệ
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	103
	Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ số 2,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
	 
	 Nhận biết chữ số 2,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
	-Tiết học: Dạy trẻ  đếm đến 2 và nhận biết chữ số 2
-TC : Tạo nhóm số lượng trong phạm vi 2, Gắn đúng số lượng trong phạm vi 2
	https://www.youtube.com/watch?v=l8bdamJpxDM&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	2. Xếp tương ứng
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	115
	 Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	-Tiết học: Dạy trẻ xếp tương ứng 1 - 1
-TC: Bé xếp tương ứng 1-1
	https://youtu.be/T9nqIkUj9FY
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	 
	
	-Tiết học: Dạy trẻ ghép đôi
-TC: Bé ghép đôi
	https://www.youtube.com/watch?v=80uRLYhf4QM&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	4. So sánh , đo lường
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	127
	Nói được tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô
 bác ở trường khi được hỏi, trò chuyện.
	 
	Tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường
	- Tiết học:-Trò chuyện về trường mầm non của bé
- TC: Các hoạt  động của TMN
	https://www.youtube.com/watch?v=VgYxhUKtm-E
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Nói được họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt 
động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	 
	Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động 
	Tìm hiểu  về các hoạt động của cô giáo và các bạn trong lớp
-Trò chuyện về các hoạt động của cô giáo 
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	

	x 

	HĐNT 
	

	HĐNT

	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	của trẻ ở trường
	và các bạn trong lớp
- TC: Các hoạt  động của cô bác trong trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	133
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một 
	 
	Tên và đặc điểm nổi bật của của Khai giảng, Tết trung
	Tìm hiểu về đồ chơi  trung thu
- TC: Các  HĐ  ngày trung thu, các
	 
	Toàn trường
	Lớp học+ ngoài trời
	1
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	
	số ngày lễ hội
	
	thu
	 đồ dùng ngày trung thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	3
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	137
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	 
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	-TC: Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	138
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong 
giao tiếp
	 
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	-TC:Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề: "TMN"
	 - Tiết học: Truyện: Món quà của cô giáo
-Nghe truyện:  Học trò của cô giáo chim khách
	https://www.youtube.com/watch?v=usGXVp6Z6Y4&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	HĐH 
	
	 

	139
	
	 
	
	 - Tiết học: Truyện: Gà tơ đi học
	https://www.youtube.com/watch?v=lpLwfMo7WhY&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	
	x
	HĐH 
	
	 
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	147
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: "TMN"
	 - Tiết học: dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô giáo của em.
-Đọc thơ cho trẻ nghe: Nghe lời cô giáo
	https://www.youtube.com/watch?v=0aN3OnfgYz8&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	 
	 HĐH
	

	
	
	
	
	 - Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Trăng sáng
	https://www.youtube.com/watch?v=X8hVz6LeRj0
	Lớp
	Lớp học
	
	x
	
	 
	 
	HĐH

	151
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	 
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	-Dạy trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
-Thực hành sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	152
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	 
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
	-Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
-Thực hành sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	VS-AN
	VS-AN
	HĐC
	HĐC

	154
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	 
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	-Dạy trẻ biết trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	158
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	-  Dạy trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
- Thực hành cho trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	 
	 
	 
	-Dạy trẻ làm quen với một số kí hiệu thông thường ở  trường lớp
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	3
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	2
	#
	#
	#
	#
	#

	162
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	 
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	
-Trò chuyện về tên tuổi giới tính của bản thân bố mẹ
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	1
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	163
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	 
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	 Trò chuyện: Bé vui tết trung thu
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	164
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	 
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	-Thực hành tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	 
	x
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	 
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	166
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	 
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	- Dạy trẻ một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
-TC: Bé bắt chước 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	167
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	 
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình
	-Dạy trẻ biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	 
	x
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	171
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	 
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	-Thực hành thực hiện một số quy định ở lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	172
	Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	 
	Lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp
	Thực hành sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	173
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 
	 
	Phối hợp cùng bạn trong chơi, trực nhật
	Thực hành:Phối hợp cùng bạn trong chơi, trực nhật
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	174
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	 
	Chờ đến lượt, hợp tác
	Thực hành:Chờ đến lượt, hợp tác
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	#
	#
	#
	0
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	7
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	

	185
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề: "TMN"
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với chủ đề "Trường mầm non"
	 
	Lớp
	Phòng năng khiếu
	1
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	186
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	 
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	TC: Góc nghệ thuật
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	#
	#
	#
	5
	#
	#
	#
	#
	#

	

	 
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của 
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm
	Tiết dạy: Dạy KNCH:  Em đi mẫu giáo
Trường chúng cháu là trường mầm non
	https://www.youtube.com/watch?v=aQWW_ko1Jc4&featur
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 HĐH
	 
	HĐH
	 

	

	
	bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	
	 của bài hát 
theo chủ đề: "TMN"
	
	ource=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	Tiết dạy: Dạy KNCH:  Đu Quay
	https://www.youtube.com/watch?v=nWg-eZ3mads&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	189
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu  chủ đề: "TMN"
	Tiết học: Dạy KNVĐ: Rước đèn dưới trăng
	https://www.youtube.com/watch?v=3OnAB0czJxg&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Phòng năng khiếu
	1
	x
	
	 
	 
	 HĐH

	 
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	 
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục chủ đề "TMN"
	Tiết học: Vẽ đồ chơi trong lớp
	 
	Lớp
	 
	1
	x
	
	 
	 HĐH 
	

	191
	
	 
	
	Tiết học: Vẽ chùm bóng bay

	https://youtu.be/mXZvOeio4hU
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	1
	x
	 HĐH
	 
	
	 

	192
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục chủ đề "TMN"
	Dạy trẻ cắt, xé dán bức tranh  về chủ đề TMN.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	193
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết chủ đề "TMN"
	Tiết học: Nặn đồ chơi tặng bạn.
	https://www.youtube.com/watch?v=0KrkLTPT1wA&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	Tiết học: Nặn bánh trung thu
	https://www.youtube.com/watch?v=b33l7ddtAmc
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	
	x
	
	 
	 
	HĐH 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	#
	1
	#
	#
	#
	#
	#

	197
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	 
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Làm quen với việc  lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	199
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	 
	Làm đồ chơi chủ đề "TMN"
	:Làm mặt nạ
- Thực hành làm đồ chơi trong góc
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	x
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG

	200
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	 
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	TC: Bé nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG

	201
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	 
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	TC:Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	x
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG

	 
	CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ
 VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	23
	61
	34
	32
	33
	32

	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 
	 
	 
	 
	6
	21
	14
	14
	14
	14

	 
	    - Lĩnh vực nhận thức 
	 
	 
	 
	4
	6
	2
	1
	2
	2

	 
	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	3
	11
	8
	8
	8
	8

	 
	    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	 
	 
	 
	3
	9
	4
	3
	4
	3

	 
	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	7
	14
	6
	6
	5
	5



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Ghi chú

	Nhánh 1: Lớp học của bé
	1
	Từ:5/9 đến 8/9/2023
	Tăng Thị Hương Giang
	

	Nhánh 2:An toàn trong trường mầm non
	1
	Từ: 11/9 đến 15/9/2023
	Phạm Thị Hoài
	

	Nhánh 3: Trường mầm non
	1
	Từ: 18/9 đến 22/9/2023
	Tăng Thị Hương Giang
	

	Nhánh4: Bé với lễ hội
	1
	Từ: 25/9 đến 29/9/2023
	Phạm Thị Hoài
	




III. CHUẨN BỊ
		Nhánh
CB
	Nhánh 1:
Lớp học của bé

	Nhánh 2: 
An toàn trong trường mầm non
	Nhánh 3
Trường Mầm non

	Nhánh 4
Bé với lễ hội

	Nhà trường
	- Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học cho cô và trẻ.
- Nguyên vật liệu: Hồ dán, giấy màu, kéo, Giấy A4,  ...
- Đồ dùng đồ chơi: Bút màu, bút chì, đồ dùng đồ chơi phục vụ các góc chơi.
- Đầu tư kinh phí, đồ chơi phục vụ cho ngày hội đến trường của bé, tết Trung thu của trẻ
- Tổ chức phát quà khai giảng và Trung thu cho các cháu

	Giáo viên
	- Chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho “Ngày hội đến trường của bé”
- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về “Ngày hội đến trường của bé”
- Tranh ảnh, truyện, sách về trường, các hoạt động của cô, của các thành viên trong trường 
mầm non, tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề
- Một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề nhánh
	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ nhận biết được một số nơi an toàn trong trường mầm non 
- Thực hiện quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và gắn kí hiệu.
- Cô trò chuyện với trẻ, trẻ có tâm trạng vui vẻ khi đến lớp.
- Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp. 
	- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về chủ đề nhánh 
- Tranh ảnh, truyện, sách về trường mầm non
- Bút,  màu, đất nặn, giấy vẽ, họa báo… để trẻ vẽ nặn gấp xé dán…
- Tạo môi trường lớp theo chủ đề. Cô giáo chuẩn bị tranh môi trường xung quanh về bạn bè 
- Trò chơi cho cháu chơi
- Điểm danh trẻ

	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và gắn kí hiệu.
- Cô trò chuyện với trẻ, trẻ có tâm trạng vui vẻ khi đến lớp.
- Tuyên truyền về ngày tết trung thu, tạo môi trường về trung thu cho trẻ
- Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp. Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn

	
	- Sưu tầm nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề, phục vụ cho các góc chơi
 - Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế cho trẻ về “Ngày hội đến trường của bé”. Động viên để trẻ ngoan, không khóc.
-  Sưu tầm lịch, tranh ảnh về chủ đề trường MN. Các nguyên vật liệu cho lớp. . 
- Sưu tầm nguyên vật liệu: báo, tranh, ảnh, lịch cũ, lõi giấy, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
-  Chú ý chăm sóc, theo dõi sức khoẻ phòng chống bệnh chân tay miệng
	- Phụ huynh trò truyện cùng trẻ về một số nơi an toàn cho trẻ trong trường mầm non
- Ủng hộ các nguyên vật liệu ,phế liệu, lá cây, vỏ hộp , tranh ảnh, sách báo cũ… 
-  Phối hợp với giáo viên để có những biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất.
-  Chú ý chăm sóc, theo dõi sức khoẻ cho trẻ
	- Kết hợp với giáo viên trò chuyện với trẻ giúp trẻ có nhiều hiểu biết về trường, lớp của bé
- Ủng hộ nguyên vật liệu để làm đdđc ( lịch cũ, chai lọ, phế liệu sạch an toàn… )
- Chú ý chăm sóc, theo dõi sức khoẻ cho trẻ
- Đưa đón trẻ đúng giờ
	- Tạo tâm thế cho trẻ khi đến lớp 
- Ủng hộ các nguyên vật liệu ,phế liệu, lá cây, vỏ hộp , tranh ảnh, sách báo cũ… 
-  Phối hợp với giáo viên để có những biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất.
-  Chú ý chăm sóc, theo dõi sức khoẻ cho trẻ



	
Trẻ
	- Trẻ thích thú hào hứng với “Ngày hội đến trường, thích đi học ở trường mâm non”
- Thích đi học và tham gia các HĐ ở trường lớp. 
- Đoàn kết với bạn bè.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể khi thời tiết thay đổi
	- Cùng cô tạo môi trường lớp theo chủ đề nhánh
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
- Có tâm thế vui vẻ, thực hiện một số quy định của trường
	- Cắt dán các hình ảnh trang trí chủ đề nhánh
- Đi học đúng giờ
- Cùng cô tạo môi trường lớp theo chủ đề và làm đồ dùng đồ chơi 
	- Cùng cô tạo môi trường lớp theo chủ điểm
- Tích cực tham gia các hoạt động
- Có tâm thế vui vẻ để  đến trường, thực hiện một số quy định của lớp



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
		Nhánh

Thời 
điểm
	Nhánh 1: 
Lớp học của bé

	Nhánh 2: 
An toàn trong trường mầm non
	Nhánh 3
Trường Mầm non

	Nhánh 4
Bé với lễ hội

	
1. Đón trẻ
	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và gắn kí hiệu.
- Điểm danh trẻ
- Trò chuyện thảo luận về tên trẻ,  họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở lớp
	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và gắn kí hiệu.
- Trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
- Trò chuyện với trẻ về an toàn trong trường mầm non
- Điểm danh trẻ
	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Trẻ thực hiện một số quy định của trường lớp: Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và gắn kí hiệu.
- Trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
- Trò chuyện thảo luận về họ tên, đặc điểm, sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
- Điểm danh trẻ
	- Kiểm tra sức khỏe, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phụ huynh ký sổ gửi trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân và gắn kí hiệu.
- Cô trò chuyện về ích lợi và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
-  Trò truyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé và ngày tết Trung thu
- Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp
- Điểm danh trẻ

	
2. Thể dục sáng
	HĐ1:  Khởi động
- Trẻ đi các kiểu đi theo tín hiệu chuyển đội hình thành 2 hàng điểm số 1,2 1,2 đến hết , chuyển đội hình thành 4 hàng dọc 
HĐ2: Trọng động
- Tập BTPTC theo bài “ Trường của cháu là trường mầm non, Chiếc đèn ông sao, lớp chúng ta đoàn kết”
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
- Chân: Bước từng chân lên trước đầu gối khuỵu
- Bụng: Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Bật: Bật chân trước chân sau
* TCVĐ: Gieo hạt  nẩy mầm, Với trăng, với sao, tìm bạn…
HĐ3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng  1-2 vòng



3.  Kế hoạch hoạt động học
	Tên nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ  4
	Thứ 5
	
Thứ 6


	Nhánh 1
Lớp học của bé
	
	Ngày 5/9
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

	Ngày 6/9
PTNN
Kể chuyện trẻ nghe Gà tơ đi học
	Ngày 7/9
PTNT
Dạy trẻ đếm đến 2, NB nhóm có 2 đối tượng, NB số2
	Ngày 8/9
PTTM
Vẽ chùm bóng bay
(Đề tài)

	Nhánh 2
An toàn trong trường mầm non
	Ngày 11/9
PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	Ngày 12/9
PTTM
Nặn đồ chơi tặng bạn

	Ngày 13/9
PTTM
DH: Đu quay

	Ngày 14/9
PTNT
Xếp tương ứng 1 :1

	Ngày 15/9
PTNN
Kể chuyện: " Món quà của cô giáo"


	Nhánh 3
Trường Mầm non của bé
	Ngày 18/9
PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
	Ngày 19/9
PTTM
Vẽ đồ chơi trong lớp (Đề tài)

	Ngày 20/9 
PTNT
Trò chuyện về trường mầm non

	Ngày 21/9
PTNN
Dạy trẻ học thuộc thơ: Cô giáo của con
	Ngày 22/9
PTTM
Dạy hát: Trường chúng cháu là trường mầm non

	Nhánh 4
Bé với lễ hội
	Ngày 25/9
PTTC
Bật qua vật cản cao 10-15 cm


	Ngày 26/9
PTTM
DKNH: Lớp chúng mình đoàn kết
	Ngày 27/9
PTNN
Dạy trẻ học thuộc thơ:
“Trăng sáng”
	Ngày 28/9
PTNT
Dạy trẻ ghép đôi
	Ngày 29/9
PTTM
Nặn bánh trung thu



4. Kế hoạch hoạt động ngoài trời
	                                                            Thứ 
HĐ

	Thứ 2
	Thứ 3
	
	Thứ 4
	Thứ 5
	
	Thứ 6
	

	Nhánh 1: Lớp học của bé
	
	
	- QS đèn lồng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi khu vực 4: Cát, nước
	- Quan sát vườn rau
- Chơi ném bóng vào rổ
- Chơi khu vực 3: PTTC
	- QS sân trường
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
- Chơi khu vực 5: Góc sách

	Nhánh 2: An toàn trong trường mầm non
	- TCVĐ: Rồng rắn.
- Chơi khu vực 3: PTTC
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi khu vực 5: Chợ quê
	- QS thời tiết  
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
 - Chơi khu vực 1: 
	- Chơi ném bóng vào rổ
- Chơi khu vực 4: Cát, nước
	- QS sân trường
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do
- Chơi khu vực 5: Góc sách

	Nhánh 3: Trường
mầm non của bé

	- Quan sát cầu trượt
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức
Chơi khu vực 4: Cát, nước
	- QS nhà bóng
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi khu vực 3: PTTC
	- QS xích đu
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi khu vực 5: Chợ quê

	- Vẽ trường mầm non bằng phấn TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi khu vực 4: Cát, nước
	- QS cổng trường
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi khu vực 2: PTKN


	Nhánh 4: 
Bé  với lễ hội

	- Nhặt lá cây khu vui chơi 
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi khu vực 1: VCT
	- TCVĐ: tìm bạn thân
- Chơi khu vực 3: PTTC
	- Chơi vận động: Cáo và thỏ
- Chơi khu vực 4: Cát, nước
	- Chơi vận động “rồng rắn lên mây”
- Chơi khu vực 5: Chợ quê


	- Quan sát thời tiết
- Chơi khu vực 2: PTKN

	5. Vệ sinh ăn ngủ
- Thực hành kỹ năng rửa tay, rửa mặt đúng quy trình
- Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm
- Trò chuyện về các bữa ăn và món ăn trong ngày
- Trò chuyện về một số thói quen ăn uống tốt
- Rèn trẻ cách sử dụng đồ dùng đồ dùng ăn uống 
- Trẻ mời cô mời bạn khi ăn
- Trẻ ăn từ tốn, nhai kỹ không đùa nghịch trong lúc ăn,không vừa nhai vừa nói
- Trò chuyện về ích lợi của việc ăn hết suất đối với trẻ.
- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh răng miệng,vệ sinh thân thể
- Trẻ thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trẻ che miệng khi hắt hơi,ho, ngáp
- Dạy trẻ gấp quần áo, chải đầu, mặc quần áo...
- Rèn kỹ năng ngủ đúng chỗ của mình
- Trò chuyện và thực hành về cách giữ gìn vệ sinh thân thể: Giữ quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng...



6. Hoạt động chiều
	Nhánh 1: Lớp học của bé
	
	
	- HĐH: Đi bằng gót chân
- Chơi theo ý thích
	- HĐH: Dạy hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Chơi theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần

	Nhánh 2: An toàn trong trường mầm non
	- Giới thiệu chủ đề nhánh
- Chơi theo ý thích


	- Xem video về trường mầm non
- Chơi theo ý thích


	- Kể chuyện: Gà tơ đi học
- Chơi theo ý thích


	Hát bài: Trường chúng cháu đây là trường mầm non
- Chơi theo ý thích

	- Hát bài hát trong chủ đề nhánh
- Nêu gương cuối tuần


	Nhánh 3: Trường
mầm non của bé

	- Đọc bài thơ: Cô giáo của con, bạn mới
- Chơi theo ý thích

	- Trò chơi: 
Vật chìm, vật nổi
- Chơi theo ý thích

	- TC: Tìm bạn
- Chơi theo ý thích

	Hát bài: Lớp chúng mình đoàn kết
- Chơi theo ý thích

	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần


	Nhánh 4: 
Bé  với lễ hội

	- Giới thiệu các góc chơi
- Chơi theo ý thích

	- Đọc bài thơ: Bạn mới
- Chơi theo ý thích

	TC: Rước đèn
-  Chơi theo ý thích
	Ôn lại các bài hát, bài thơ có trong chủ điểm
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần

	7. Trả trẻ
	- Trẻ làm vệ sinh cá nhân : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về
- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép
-Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.
- Gắn kí hiệu bé về nhà.



V. KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	Tên góc
	Nội dung hoạt động
	Mục đích- yêu cầu 
	Chuẩn bị
	N 1
	N 2
	N3
	N4

	






1.Góc xây dựng
	+ Trò chơi:
 - Xây dựng trường mầm non hàng rào, vườn trường 
+ Trò chơi: 
- Xây trại trung thu, lối ra vào trại
-  Lắp ghép cửa hàng bán đồ chơi trung thu
- Lắp ghép đồ chơi;  
- Xếp trường mầm non
- Xếp đường  đến trường
+ Trò chơi:
- Xây trường, lớp học của bé
-  Xây sân chơi, bồn cây, lắp ghép các đồ chơi trong lớp học
	1. Mục đích
 - Trẻ biết tên góc, tên trò chơi. Biết cách xây dựng trường mầm non, trai trung thuc
- Trẻ biết chơi cùng nhau  xây dựng theo nhóm, biết phân công công việc cho các bạn.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng xếp cạnh nhau, xếp chồng, lắp ghép cho trẻ, 
- Rèn kỹ năng sáng tạo trong khi chơi, sắp xếp các công trình hợp lý, có sự đổi mới
3. Thái độ
- Biết tích cực hoạt động,  đoàn kết chơi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	- Mô hình mẫu gợi ý của cô, gạch xây, đồ chơi các loại phù hợp với trò chơi,lắp ghép to nhỏ, cây hoa, cây rau,thảm cỏ, xẻng, bay, xô, … Gạch xây, đồ chơi lắp ghép to nhỏ, hàng rào,  đồ chơi xây dựng, cây xanh, cây hoa, đồ chơi trung thu, vỏ hộp sữa to...
- Đồ dùng, dụng cụ xây dựng
- Mẫu gợi ý tổng thể lớp học
	




x
	







x







	











x



	











x

	
2. Góc phân vai
	+Trò chơi:
- Cửa hàng bán hoa quả, bánh kẹo, đèn ông sao, mặt nạ,... phục vụ tết Trung thu
- Làm bánh trung thu, làm đồ chơi đèn lồng 
 + Trò chơi:
- Bán các quả, bánh kẹo, mũ nón, bóng bay, trang phục của trẻ.
- Bác sỹ
- Cô giáo lớp học
+Trò chơi:  
- Siêu thị bán đồ chơi, đồ dùng cá nhân cho trẻ
- Nấu món ăn ở trường mầm non
- Bế em
- Bác sỹ khám  bệnh
- Trò chơi cô giáo và các bạn
	1. Kiến thức
- Biết  tập cách phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. 
- Trẻ biết chào khách, nói giá, nói cảm ơn, giao tiếp với khách khi bán hàng
- Biết khám bệnh cho bệnh nhân, biết kê đơn thuốc.  Trẻ biết tập đóng vai cô giáo , các bạn
- Biết làm đồ chơi trung thu, bánh, kẹo... 
2. Kỹ năng
- Trẻ có  kỹ năng mua và bán hàng, giao tiếp với khách hàng
- Kỹ năng khám chữa bệnh, kỹ năng thao tác nấu ăn
3. Thái độ
- Cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
- Chơi đoàn kết cùng các bạn
- Trẻ tích cực hoạt động, mạnh dạn trong khi chơi
	- Bảng chơi cách mua,  bán hàng 
- Tranh các hình ảnh gợi ý cách chơi
- Đồ dùng, bánh kẹo, hoa quả, đồ dùng đồ chơi đèn lồng, đèn ông sao,.. 
-Mẫu gợi ý của cô
- Đồ chơi,  đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân cho trẻ 
mũ, dép, ba lô, váy, bóng, ô tô, búp bê…
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3. Góc nghệ thuật






	+ Trò chơi:
-  Tô màu, vẽ, nặn, xé dán, tranh về ngày hội đến trường của bé
- Làm đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá chép, bày mâm ngũ quả
- Trò chơi: Hát, múa về ngày tết trung thu
+ Trò chơi:
-  Tô màu, vẽ, nặn, xé dán, tranh về an toàn của bé trong trường mầm non
- Làm xích đu đồ chơi, cầu trượt, bập bênh…
 + Trò chơi: 
- Biểu diễn những bài hát trong chủ đề nhánh
- Làm xích đu đồ chơi, cầu trượt, bập bênh…
 + Trò chơi: 
- Biểu diễn những bài hát trong chủ đề nhánh
- Trò chơi: 
- Tô vẽ, nặn đồ dùng đồ chơi, các bạn trong lớp, đan váy áo cho bạn.....
 - Hát, múa biểu diễn những bài hát về lớp học
	1. Kiến thức
 - Trẻ biết tô màu, vẽ, nặn, xé dán, tranh về ngày hội đến trường của bé
- Làm đèn ông sao, đèn lồng, đèn cá chép, bày mâm ngũ quả
- Trẻ  biết kết hợp với góc xây dựng để trang trí trường mầm non đẹp khang trang- - Trẻ biết múa hát về  ngày tết trung thu
 thể hiện với  dụng cụ âm nhạc...)
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng cắt, dán tô màu, để tạo ra sản phẩm đẹp và hấp dẫn và kỹ năng ca hát, hát và vận động đúng nhạc, đúng lời cho trẻ
3. Thái độ
 - Hứng thú tham gia hoạt động góc, lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.


	- Mẫu gợi ý của cô
- Tranh rỗng về trường mầm non và đồ dùng đồ chơi ngoài sân trường, sáp màu, tranh mẫu
- Tranh gợi ý làm mẫu, dụng cụ, nguyên liệu cho trẻ làm
- Dụng cụ âm nhạc- Giấy màu vụn, giấy A4, sáp màu, keo dính, bìa cứng, kéo, các hình ảnh về trung thu, giấy màu, lon bia, hộp sữa , lõi giấy, giấy màu các loại, hoa quả mùa thu...
- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, xóc xô, mõ, đàn, thanh la…
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4. Góc học tập
	+ Trò chơi:
- Xem tranh ảnh về ngày hội đến trường của bé và ngày tết trung thu
- Kể chuyện về ngày hội đến trường của bé và ngày tết trung thu
- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
+ Trò chơi:
- Xem tranh ảnh Trường mầm non, kể chuyện đọc thơ về Trường mầm non
- Tô, nối số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, in, xếp số 3, tạo nhóm trong phạm vi 3.
+ Trò chơi:
- Xếp tương ứng 1:1
- Đọc thơ về trường mầm non 
- Đếm và tạo nhóm số lượng hoa quả, đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 2
+ Trò chơi:
- Xếp theo quy tắc ab
- Đọc thơ về lớp mẫu giáo. 
- Xem tranh ảnh, làm sách tranh truyện về cô giáo và các bạn. 
- Đếm và tạo nhóm số lượng hoa quả, đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 2

	1. Kiến thức
- Trẻ biết cách chơi theo yêu cầu của mỗi bảng chơi từ đó củng cố và phát triển những kiến thức về số lượng mà trẻ đã học. 
- Biết sắp xếp theo quy tắc mẫu, thêm bớt chia nhóm trong phạm vi 3
- Biết đọc thơ theo tranh và lựa chọn đồ dùng để kể lại câu chuyện hoặc kể được câu chuyện sáng tạo bằng các đồ dùng đồ chơi mà trẻ tự làm.
2. Kỹ năng
 - Rèn kỹ năng so sánh, sắp xếp, ghép từ, giao tiếp, nhận biết số lượng, chữ số đã học, kỹ năng thể hiện ngôn ngữ khi đọc thơ, kể truyện….
3. Thái độ
- Trẻ đoàn kết tích cực hoạt động cùng cô và bạn, giữ trật tự khi chơi.
	- Mẫu gợi ý của cô
- Bộ tranh truyện thơ, tranh lô tô, đồ dùng đồ chơi
- Bảng sắp xếp tương ứng, bảng chơi bé chọn đúng số lượng ít, nhiều
- Tranh chữ số và nhóm đối tượng trong phạm vi 2; Bảng gắn đúng số lượng
- Mẫu gợi ý của cô
- Bộ tranh truyện thơ, tranh lô tô, đồ dùng đồ chơi
- Bảng sắp xếp tương ứng, bảng chơi bé chọn đúng số lượng ít, nhiều
- Tranh chữ số và nhóm đối tượng trong phạm vi 2; Bảng gắn đúng số lượng
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BAN CHUYÊN MÔN DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT  NHÁNH I: LỚP HỌC CỦA BÉ
Thời gian 1 tuần: Từ ngày 6/9 đến ngày 8/9/2023
Người thực hiện: Tăng Thị Hương Giang
Thứ 4 ngày 6 tháng 9 năm  2023
	Hoạt đông học: Kể chuyện cho trẻ nghe “ Gà tơ đi học”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu nội dung, biết tên nhân vật trong truyện
- Trẻ biết nhập vai các nhân vật trong truyện
2. Kĩ năng
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô. Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc
3. Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động học.
- Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn và chăm chỉ học bài
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Tranh truyện. Rối  dẹt
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ nhân vật
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ổn định tổ chức: 
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài: Vui đến trường
+ Côhỏi trẻ tên bài hát?
+ Bài hát nói đến điều gì?
+ Hàng ngày các con đến trường, các con cảm thấy như thế nào? Vì sao?
- Cô giới thiệu truyện
2. Nội dung
*HĐ1: Kể chyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt
- Giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể một bạn gà tơ không chịu nghe lời mẹ đến lớp, đến trường mà lại ham chơi nên không biết đọc, biết chữ. Nhưng cô giáo đã động viên bạn ấy đi học nên cuối cùng gà tơ cũng  chăm chỉ đến lớp và biết đọc, biết viết.
- Lần 2: Cô kể kết hợp sa bàn
*HĐ2: Đàm thoại
+ Tên câu chuyện
+ Các nhân vật nhân vật  trong truyện
+ Buổi sáng khi mẹ gọi gà tơ dậy đi học. Thái độ của gà tơ như thế nào?
+ Vì sao gà tơ không thích đi học?
+ Vì gà tơ không đi học nên cô giáo đã nhờ ai mang giấy thông báo về cho gà tơ?
+ Khi cầm tờ giấy thông báo trên tay gà đã làm gì?
+ Khi các bạn đang cắm trại vui vẻ thì chuyện gì đã xảy ra với gà tơ?
+ Cô giáo gà mái mơ đã khuyên gà tơ điều gì?
+ Bạn gà tơ có sửa sai không? Sửa sai bằng cách nào?
+ Theo các con muốn trở thành con ngoan trò giỏi thì chúng ta phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ 
HĐ3: Củng cố
-Cô cho trẻ lấy mũ nhân vật mà trẻ thích cùng cô kể lại câu chuyện từ 1-2  lần
cô khen và động viên trẻ kịp thời
3. Kết thúc 
- Cho trẻ hát bài : Cô giáo em


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
		.....
	.....
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	....	
	.............................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
		
	.............................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 7 tháng 9 năm 2023

	Hoạt động học: Dạy trẻ đếm đến 2, NB nhóm có 2 đối tượng, NB số2
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 2, nhận biết số 2. Trẻ biết xắp xếp tương ứng 1:1, biết nói kết quả đếm. 	
- Biết dùng số 2 để biểu thi tương ứng.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ghép tương ứng, đếm, so sánh và nhận biết kết quả.
3. Thái độ
- Trẻ có nề nếp trong giờ học. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- 2 Bập bênh, 2 Cầu trượt, thẻ số 2, mô hình vườn trường
2. Đồ dùng của trẻ:
- Đồ dùng của trẻ giống của cô nhưng kích thước nhỏ hơn
- Một số nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng trong phạm vi 2 để xung quanh lớp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1: Ổn định - gây hứng thú
- Cô giới thiệu cho trẻ đến thăm trường mầm non
2. Nội dung bài
* HĐ1: Ôn số 1, 2
- Các con quan sát sân trường có những loại cây gì? Số lượng của mỗi loại cây
- Cô và trẻ cùng đếm
Chuyển tiếp: xúc xắc xúc xẻ
*HĐ2: Đếm đến 2, tạo nhóm có 2 đối tượng, NB số 2
- Cho trẻ đi lấy rổ đồ chơi
- Trẻ giới thiệu  rổ đồ chơi của mình có những gì?
- Cô dẫn dắt: Bạn Búp bê rất thích chơi bập bênh , cho trẻ xếp số bập bênh ra và đếm
Bạn Búp bê cũng rất thích cầu trượt. Các con hãy tặng cho bạn 1 cầu trượt.  Cho trẻ xếp 1 cầu trượt dưới 2 chiếc bập bênh
-Trẻ nhận xét số bập bênh và cầu trượt  như thế nào với nhau? Số nào nhiều hơn? nhiều hơn là mấy? Số nào ít hơn ? ít hơn là mấy? 
- Vậy để số cầu trượt và số bập bênh bằng nhau và đều bằng 2 chúng ta phải làm thế nào? 
- Cô cho trẻ thêm một cầu trượt vào .Cho trẻ đếm kết quả
- Bây giờ số cầu trượt và số bập bênh như thé nào với với nhau ? Và đều bằng bao nhiêu? Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng
- Cho trẻ đếm lại theo tổ, cá nhân....
- Cho trẻ cất dần số cầu trượt và bập bênh vào rổ
*HĐ3: Củng cố 
- T/C 1: Hãy tìm đồ vật có số lượng là 2 xung quanh lớp
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi cách chơi
- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 đội chơi
- T/C2: Thử tài thông minh
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi cách chơi
- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 đội chơi
3. KTTH: 
Nhận xét bài học và hát bài: Trường chúng cháu đây là trường Mầm non


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 8 tháng 9 năm 2023

	Hoạt động học: Vẽ chùm bóng bay (Đề tài)
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết vẽ chùm bóng bay, biết vẽ tạo thành 1 đường cong khép kín
- Biết bố cục tranh hợp lý, kết hợp màu khi tô, không tô ra ngoài và tô đều màu.
2.Kỹ năng
 - Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi
- Kỹ năng vẽ, kỹ năng  tô kết hợp màu
3.Thái độ 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô và bạn, giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Tranh gợi ý của cô, chùm bóng bay. Bảng treo, tranh que chỉ
2. Đồ dùng của trẻ
- Giấy A4, sáp màu
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát vận động theo nhạc bài: Vui đến trường
- Đàm thoại: Tên hát bài hát ? 
- Cô giới thiệu vào bài.
2.Nội dung bài
*HĐ1: Quan sát và đàm thoại
- Cô gây hứng thú cho trẻ quan sát chùm bóng bay
- Cho trẻ nhận xét về chùm bóng, màu sắc
- Chuyển tiếp làm quả bóng tròn 
- Cô đưa tranh mẫu đại diện 3 tổ lên lấy tranh, trẻ xem và nhận xét
- Cô tập trung trẻ lại cùng nhận xét: Nội dung, bố cục, màu sắc, cách tô màu…
- Cô củng cố lại bức tranh
- Cô hỏi ý định của trẻ: Cách vẽ, cách tô màu, khi tô chú ý điều gì...?
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi tô cho trẻ
- Chơi: Bé thổi bóng bay
HĐ2: Bé làm họa sĩ
- Trẻ thực hiện cô đi từng bàn quan sát hướng dẫn trẻ cách cầm bút, tô màu cho bức tranh. Cô gợi ý, nhắc nhở trẻ tô màu
- Động viên trẻ có sáng tạo khi vẽ và tô màu
- Cô chú ý bao quát động viên, khuyết khích trẻ còn tô chậm
HĐ3: Sản phẩm của bé
- Cho trẻ mang tranh lên trưng bày
- Cô cho trẻ tự giới thiệu bài của mình và đặt tên cho sản phẩm của mình. 
- Nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét tuyên dương và động viên trẻ 
3. Kết thúc: 
- Cô cùng trẻ cất đồ dùng


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN DUYỆT KẾ HOẠCH
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH II: AN TOÀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Thừi gian 1 tuần: Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023
Giáo viên: Phạm Thị Hoài
Thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2023
	Hoạt động học: VĐCB: Tung bắt bóng  với người đối diện
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức 
- Trẻ biết tung bắt bóng bằng hai tay với người đối diện  và không làm rơi bóng
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi trò chơi vận động.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định, và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng cầm, tung, bắt bóng bằng 2 tay, kỹ năng phối hợp mắt, tay khi tung bắt bóng
3.Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Sân tập bằng phẳng, an toàn, dây kéo co
- Vạch xuất phát, sooc xô, bóng
- Nhạc các bài hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục phù hợp.
- Mỗi trẻ 1 quả bóng
III. TIẾN HÀNH   
 1. Ổn định tổ chức
- Cô đọc các câu đố về quả bóng.
- Trẻ giải câu đố.
- Tặng cho mỗi trẻ 1 quả bóng
2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động
- Cho trẻ hát bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường màm non”đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi, chuyển đội hình 3 hàng dọc.
*HĐ2: Trọng động
*BTPTC: Cho trẻ tập 2lần x 8 nhịp kết hợp bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường màm non”
- Tay: Tay đưa ra trước lên cao 
- Bụng: Đứng cúi người về trước tay chạm mũi bàn chân   
- Chân: Khuỵu gối 
- Bật: Bật tại chỗ. 
- Động tác nhấn mạnh: Tay
*VĐCB: Tung bắt với người đối diện
- Cho trẻ trải nghiệm với quả bóng theo ý thích của trẻ 
- Yêu cầu trẻ đứng thành hai hàng dọc quay mặt vào nhau.
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô tập mẫu lần 1không phân tích
- Lần 2 kết hợp phân tích vận động: Cô đứng sau vạch chuẩn, chân đứng rộng bằng vai, lưng thẳng cầm bóng bằng 2 lòng bàn tay ngang trước ngực, khi có hiệu lệnh cô tung bóng cho người đối diện và chú ý bắt bóng khi người đối diện tung bóng lại và bắt bóng bằng 2 tay. Chú ý không làm rơi bóng vthực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.
- Cho 2 trẻ lên tập các bạn quan sát, nhận xét
* Trẻ thực hành trải nghiệm
- Lần 1: Cho trẻ lên tập lần lượt cho đến hết.
- Lần 2: Tâp thi đua 2 đội
(Sau mỗi lần tập cô quan sát, bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời)
+ Hỏi trẻ tên vận động
* TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1 – 2 lần.  Nhận xét sau mỗi lần chơi
*HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng thư giãn trên nền nhạc nhẹ. 
3. Kết thúc
-  Động viên, khuyến khích trẻ.



* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 12 tháng 09 năm 2023
	HĐH: Đề tài: Nặn đồ chơi tặng bạn
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức 
- Trẻ biết làm dẻo đất, lăn tròn, lăn dài, ấn bẹt.... để nặn đồ chơi
- Biết phối hợp đất nặn với nhau để tạo ra sản phẩm đẹp và giới thiệu về sản phẩm của mình 
2. Kỹ năng
- Rèn sự quan sát ghi nhớ, có chủ định
- Rèn kỹ năng nặn xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt.... sự khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô  
- Một số đồ chơi: Lắp ghép, quả bóng,....
- Mẫu nặn của cô, bàn trưng bày sản phẩm, nhạc bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”...
2.  Đồ dùng của trẻ
- Đất nặn, bảng con, khăn lau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ:“Bạn mới”
- Trò chuyện về nội dung bài thơ
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung
*HĐ1: Quan sát đàm thoại và chia sẻ kinh nghiệm
- Tặng mỗi  tổ 1 phần quà
- Trẻ chơi, trải nghiệm với những đồ chơi, nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị.
- Cô cho trẻ quan sát và cho trẻ trò chuyện nhận xét về đồ chơi đó
- Bạn thỏ bông nặn được rất nhiều đồ chơi tặng lớp mình?
- Bạn nặn được cái gì đây? 
- Bạn nặn  như thế nào?(Cô cho trẻ nhận xét từng đồ chơi)
*Cô hỏi ý tưởng của trẻ: Nặnđồ chơi gì? Dùng màu gì? Nặn  như thế nào?...( Hỏi nhiều trẻ)
- Chuyển tiếp: Tay đẹp
*HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách chia đất, làm mềm đất, cách phối hợp các màu khi nặn... 
- Cô khuyến khích động viên trẻ, để trẻ phát huy tính sáng tạo trong sản phẩm của mình.
- Giúp đỡ trẻ yếu để trẻ hoàn thành sản phẩm
*HĐ3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Hỏi trẻ: Các con vừa nặn được gì?
- Con cảm thấy thế  nào khi được tham gia vào giờ học ngày hôm nay?
- Con thích sản phẩm nào nhất? Vì sao con thích? Con có ấn tượng với sản phẩm nào? 
- Cho trẻ giới thiệu và đặt tên cho sản phẩm của mình. 
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
3. Kết thúc tiết học
- Cho trẻ chọn những sản phẩm đẹp trưng bày ở góc nghệ thuật
-  Hát bài “Bạn mới” và chuyển hoạt động


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 13 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học: Dạy hát “Đu quay”
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả thuộc lời bài hát và hiểu nội dung bài hát. 
- Trẻ biết chơi trò chơi
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát, kĩ năng biểu diễn, và kỹ năng chơi trò chơi
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ yêu trường mầm non của bé
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của của cô
- Máy vi tính, nhạc bài hát “Em yêu trường em, đu quay”
-Video về trường Mầm non
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Trẻ xem video về trường mầm non
- Cô hỏi trẻ về nội dung vừa xem
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài hát
2. Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ hát 
- Cô hát lần một cho trẻ nghe,
 - Tóm tắt nội dung bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc
- Cả lớp hát cùng cô 2, 3 lần( cô sửa sai)
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân hát ( cô sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ hát) dưới nhiều hình thức
- Cả lớp hát lại 1 lần. Cho 1 trẻ lên hát
- ĐT tên bài hát, tên tác giả và giáo dục trẻ
HĐ2: Nghe hát “Em yêu trường em”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
-  Lần 1 cô hát trẻ nghe kết hợp nhạc đệm. 
- Đàm thoại tên bài hát, tên tác giả?
- Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa, trẻ hưởng ứng cùng cô
HĐ3: Trò chơi “ Tai ai tinh”
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Kết thúc
- Củng cố lại bài học, nhận xét, tuyên dương trẻ.


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 14 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học: Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

	I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật
- Củng cố ôn màu sắc: màu đỏ, màu vàng.
2.Kĩ năng:
- Luyện  trẻ cách xếp tương ứng 1 - 1
- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tập thể trong môn học toán.
- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi
II. CHUẨN BỊ
- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 chiếc bát con, 3 chiếc thìa, 3 chiếc đĩa, 3 chiếc  chén, mỗi trẻ 1 bảng con, trang phục gọn gàng, tranh nối, bút sáp
- Trang phục gọn gàng
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Gây hứng thú.
- Trò chơi “ chiếc hộp kì diệu”
- Trẻ đoán trong chiếc hộp có đồ chơi gì?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung trọng tâm.
HĐ1:  Ôn phân biệt một và nhiều
- Cô có gì đây?
- Cô có mấy cái bút màu xanh, mấy cái bút màu đỏ
- Trong hộp còn có gì nữa đây?
- Có mấy quyển sách, mấy quyển vở 
2. Nội dung
HĐ2:  Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
- Đoán xem - đoán xem
- Cô đố các con đoán xem cô có gì?
- Cô cũng tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng đấy, cô mời các con cùng lấy ở phía sau ra nào ?
- Trong rổ có gì vậy các con?
- Các con hãy lấy những cái bát ra nào?
- Các con đã có bát, bây giờ để xúc được cơm các con hãy xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa để ăn cơm nào.
- Các con hãy xếp tương ứng 1 cái bát với 1 cái thìa , Thìa các con sẽ xếp trên bát nhé ?
Thìa x x x
Bát x x x
- Các con vừa xếp được gì?
- Các con xếp như thế nào?
Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy
- Cô cho trẻ nhắc lại: xếp trên mỗi cái bát là 1 cái thìa
- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?
(Gọi 2-3 trẻ).
- Ăn cơm xong chúng mình phải làm gì? 
- Cô tặng chúng mình mỗi bạn những chiếc cốc và những cái đĩa đấy.
- Bây giờ các con hãy xếp những chiếc cốc ra nào?
- Dưới mỗi chiếc cốc các con hãy xếp một cái đĩa nào?
- Con vừa xếp được gì?
- Con xếp như thế nào?
=> các con vừa đặt dưới 1 cái cốc là 1 cái đĩa. Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.
- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp mỗi đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác đặt ở phía trên .
cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần
-Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?
HĐ3:: Trò chơi củng cố
* Trò chơi: Ai nhanh nhất
Vừa rồi các con học rất giỏi nên cô thưởng cho chúng mình trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Lần 1: Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội mỗi đội sẽ lên gắn các hình tương ứng theo mẫu
( 1 hình tròn - 1 hình vuông, 1 bông hoa – 1 chậu hoa)
- Đội nào gắn đúng đội đó sẽ dành chiến thắng
+ Lần 2: Cô có rổ đồ dùng để trẻ tự gắn
- Cách chơi: cô có các hình chú thỏ và cà rốt nhiệm vụ của các đội chơi là bật thật nhanh qua vòng lên lấy 1 chú thỏ gắn tương ứng với 1 củ cà rốt
- Đội nào gắn đúng đội đó sẽ dành chiến thắng
- Vừa rồi các đội chơi rất giỏi lên cô thưởng cho chúng mình 1 cuộc đi dạo chơi
+ Kết thúc; Cô mở nhạc : “Trường của cháu đây là trường mầm non” cho trẻ hát và đi theo hàng cất đồ


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023
	Hoạt động học: Kể chuyện cho trẻ nghe “ Món quà của cô giáo”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

		I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu nội dung, biết tên nhân vật trong truyện
- Bước đầu trẻ biết nhập vai các nhân vật trong truyện (ngôn ngữ, hành động)
2. Kĩ năng
- Kỹ năng nhập vai nhân vật trong truyện
- Kỹ năng trả lời câu hỏi
3. Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động học.
- Giáo dục trẻ biết ơn và kính trọng cô giáo,biết nhận lỗi khi mình làm sai 
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Tranh truyện. Rối  dẹt, bài hát: Vui đến trường
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ nhân vật

	II. TIẾN HÀNH:
1. Ổn định tổ chức: 
- Cô cùng trẻ  hát và vận động theo bài ‟Vui đến trườngˮ
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Khi đến trường các con thấy như thế nào? 
- Cô giới thiệu truyện
2. Nội dung
*HĐ1: Kể chyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt
- Giảng nội dung câu chuyện 
+ Giảng từ ‟Lí nhíˮ nghĩa là nói nhỏ, nói chưa rõ ràng
- Hỏi trẻ: cô vừa kể câu chuyện gì?
- Lần 2: Cô kể kết hợp sa bàn
*HĐ2: Đàm thoại
 - Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 
- Cô giáo Hươu sao nói với các bạn điều gì? 
- Trong lúc xếp hàng chuyện gì đã xảy ra với Gấu Xù? 
- Trong giờ sinh hoạt cuối tuần cô giáo đã làm gì? 
- Ai đã không nhận quà của cô giáo? Vì sao? 
- Ai đã cùng Gấu xù nhận lỗi?
- Cô giáo Hươu sao đã nói gì? 
- Theo các con thì bạn Cún đốm và Gấu xù có ngoan không? Vì sao?
- Khi mắc lỗi các con phải làm gì? 
=> GD trẻ: Qua nội dung câu chuyện cô muốn các con hãy học tập bạn Gấu Xù và Cún Đốm biết trung thực, thật thà, biết nhận lỗi khi mình mắc lỗi. Đó chính là hành vi tốt và sẽ được mọi người yêu quý!
*Chơi chuyển: Đi như cún
HĐ3: Củng cố
- Cô cho trẻ lấy mũ nhân vật mà trẻ thích cùng cô kể lại câu chuyện từ 1-2  lần
cô khen và động viên trẻ kịp thời
3.Kết thúc 
- Cho trẻ hát bài : Cô giáo em 





* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN DUYỆT KẾ HOẠCH 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT  NHÁNH III: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ
Thời gian 1 tuần: Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023
Người thực hiện: Tăng Thị Hương Giang
Thứ 2 ngày 18 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học: VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức 
- Trẻ biết cầm bóng bằng hai tay đập xuống đất khi bóng nảy lên biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi trò chơi vận động.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định, và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng cầm, đập và bắt bóng bằng 2 tay, kỹ năng phối hợp mắt, tay khi đập và bắt bóng
3.Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Sân tập bằng phẳng, an toàn, dây kéo co
- Xooc xô, bóng nhựa
- Nhạc các bài hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục phù hợp.
- Mỗi trẻ 1 quả bóng
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ổn định tổ chức
- Cô đọc các câu đố về quả bóng.
- Trẻ giải câu đố.
- Tặng cho mỗi trẻ 1 quả bóng
2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động
- Cho trẻ hát bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi, chuyển đội hình 3 hàng dọc.
*HĐ2: Trọng động
*BTPTC: Cho trẻ tập 2lần x 8 nhịp kết hợp bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
- Tay: Tay đưa ra trước lên cao 
- Bụng: Đứng cúi người về trước tay chạm mũi bàn chân   
- Chân: Khuỵu gối 
- Bật: Bật tại chỗ. 
- Động tác nhấn mạnh: Tay
*VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
- Cho trẻ trải nghiệm với quả bóng theo ý thích của trẻ 
- Yêu cầu trẻ đứng thành hai hàng dọc quay mặt vào nhau.
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô tập mẫu lần 1không phân tích
- Lần 2 kết hợp phân tích vận động:  Chân đứng rộng bằng vai, lưng thẳng cầm bóng bằng 2 lòng bàn tay ngang trước ngực, khi có hiệu lệnh cô đập bóng xuống đất, chú ý khi bóng nảy lên thì bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng  thực hiện xong vận động cô về đứng cuối hàng.
- Cho 2 trẻ lên tập các bạn quan sát, nhận xét
* Trẻ thực hành trải nghiệm
- Lần 1: Cho trẻ lên tập lần lượt cho đến hết.
- Lần 2: Tâp thi đua 2 đội
(Sau mỗi lần tập cô quan sát, bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời)
+ Hỏi trẻ tên vận động
* TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1- 2 lần.  Nhận xét sau mỗi lần chơi
*HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 
3. Kết thúc
-  Động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 19 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học:  Vẽ đồ chơi trong lớp
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên một số đồ chơi trong lớp, biết vẽ các nét cong tròn, nét thẳng, nét ngang,.. tạo thành những đồ chơi
- Biết bố cục tranh, kết hợp màu khi tô
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
- Rèn kỹ kỹ năng vẽ, kỹ năng tô màu, kỹ năng năng cầm bút và tô màu
3. Thái độ
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
- Trẻ có nề nếp học tập, hứng thú trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh mẫu vẽ đồ chơi, đồ chơi trong lớp: Quả bóng, ô tô, lắp ghép,...
2. Chuẩn bị của trẻ
- Giấy A4, sáp màu
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú
 - Cô cùng trẻ đọc bài thơ: Bạn mói
+ Hỏi trẻ tên bài thơ
- Bạn mới đến trường con làm gì giúp bạn?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung
HĐ1. Quan sát và đàm thoại
- Cô cho trẻ xem một số đồ chơi,  trẻ quan sát nhận xét và đàm thoại
- Cô giới thiệu tranh mẫu, đại diện các tổ lấy tranh trẻ nhận xét  về nội dung, bố cục, màu sắc, cách tô,...
- Cô củng cố lại nội dung các bức tranh
- Cô  hỏi ý định của trẻ: Con thích vẽ đồ chơi gì? Vẽ như thế nào, cách tô màu,...(Hỏi nhiều trẻ)
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi
- Chuyển tiếp: Tay đẹp đâu? Cuộn len giúp cô
HĐ2. Trẻ thực hiện.
- Trẻ về chỗ và thực hiện bài của mình 
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi, tô màu và cách bố cục bức tranh cho cân đối
- Cô khuyến khích, động viên trẻ, để trẻ phát huy tính sáng tạo trong bài vẽ của mình.
HĐ3. Trưng bày sản phẩm.
- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm 
- Chúng mình cùng quan sát và chọn ra những bức tranh đẹp 
- Con ấn tượng nhất bức tranh nào? Vì sao con ấn tượng? Tranh này của ai, con hãy giới thiệu cho lớp biết?
- Con đặt tên cho bức tranh của mình là gì?
- Cô nhận xét chung và tuyên dương trẻ
3. Kết thúc: 
- Cô và trẻ hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” và mang tranh đến góc nghệ thuật để trưng bày


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 20 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học : Trò chuyện với trẻ về trường mầm non
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên trường, địa chỉ, 1 số khu vực của trường, tên 1 số cô giáo trong trường, các bạn trong lớp.
-  Trẻ biết một số hoạt động của trường mầm non. 
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn ngôn ngữ cho trẻ
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ kính trọng các cô, các bác trong trường lớp 
- Tích cực tham gia vào tiết học.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh về một số hoạt động ở trường mầm non, nhạc bài hát, tranh lô tô, các mảnh ghép tranh, Video các ngày hội ngày lễ trong trường mầm non
2. Đồ dùng của trẻ
- Lô tô về 1 số hoạt động trong trường như: giờ tập thể dục, giờ học, giờ vệ sinh, giờ ăn, chơi ngoài trời, chơi các góc
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định giới thiệu bài.
- Cô và trẻ hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
+ Đàm thoại tên bài hát? Bài hát nói về trường nào?
- Cô giới thiệu trường mầm non của bé.
 2. Nội dung.
HĐ1: Trường mầm non của bé
- Cô cho trẻ xem video về trường Mầm non Hùng Tiến.  Sau đó gợi hỏi trẻ: 
- Tên trường, địa chỉ cuả trường
- Đến trường các con được các cô dạy những gì?
- Để biết ơn các cô giáo đã chăm sóc, dạy dỗ các cháu ở trường mầm non, các con phải làm gì?
HĐ2: Trò chuyện cùng bé về trường mầm non
- Cô hỏi trẻ về tên cô giáo, tên các bạn trong lớp
- Cho trẻ xem 1 số khu vực trong trường: Khu vực lớp học, sân trường, khu vui chơi thể chất, khu vườn cổ tích...
- Cô đặt câu hỏi cho trẻ tự trả lời  về 1 số khu vực trong trường và trong mỗi khu vực có những đồ dùng, đồ chơi gì? Khi chơi phải như thế nào?
- Mở rộng: Ngoài những khu vực này ra thì trường của chúng ta còn có khu để xe cho các cô giáo, khu hà bếp...
* Cô cho trẻ xem tranh về 1 số hoạt động trong trường mầm non
- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét về nội dung từng bức tranh
- Cô củng cố lại và giáo dục trẻ
* Mở rộng cho trẻ xem 1 số hoạt động về tổ chức ngày lễ, tết của trẻ ( Đặc biệt ngày Tết trung thu vừa qua)
-> Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp, kính trọng các cô giáo, các cô các bác cấp dưỡng, chơi đoàn kết với bạn. 
C/T: Hát bài : Mầm non hạnh phúc
HĐ3: Luyện tập  
*TC1: “Ai nhanh hơn”
- Cô chia lớp 2 đội , thi lên ghép tranh,Trẻ chơi 2-3 lần. Cô động viên khen ngợi trẻ
*TC2 : Cùng hát múa về trường mầm non
Cô cho trẻ hát múa bài : Trường chúng cháu đây là trường mầm non
- Cô động viên khen ngợi trẻ.
3. Kết thúc tiết học.
- Cô cho trẻ hát bài: “ Vui đến trường” đi ra ngoài và chuyển hoạt động


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 21 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học : Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô giáo của con
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả  đọc thuộc bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ
- Hiểu nội dung bài thơ, biết thể hiện tình cảm của mình khi đọc thơ
 2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng, đúng nhịp điệu bài thơ không ngọng và trẻ lời đủ câu
 3.Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động,
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, ngoan ngoãn vâng lời, biết thể hiện tình cảm với cô giáo
II. CHUẨN BỊ
1.Đồ dùng của cô
- Hình ảnh minh hoạ bài thơ, que chỉ
- Máy vi tính, nhạc bài hát “ Cô và mẹ”
2. Đồ dùng của trẻ 
- Hình ảnh rời của bài thơ
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ vận động theo hát bài: Cô và mẹ
- Đàm thoại: Tên hát bài?
- Cho trẻ kể tên cô giáo của lớp mình
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
2. Nội dung bài
HĐ1:Cô đọc thơ cho trẻ nghe
-Cô đọc  bài thơ lần 1kết hợp cử chỉ, điệu bộ
+ Giảng nội bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm của cô giáo đối với các học trò nhỏ của mình, cô rất yêu thương các bạn ngoan, biết vâng lời cô.Nhưng cô không thích những bạn hay nghịch . Bạn nào cũng đều yêu quý cô giáo của mình.
- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh hoạ bài thơ
+ Cô vùa đọc bài thơ gì? 
HĐ2: Dạy trẻ đọc thuộc thơ
- Cô cùng trẻ đọc 3- 4 lần (cô sửa sai và khuyến khích trẻ đọc)
- Mời từng tổ, nhóm, cá nhân đọc cùng cô dưới nhiều hình thức (cô sửa sai và khen trẻ)
- Nhóm bạn nam, nhóm bạn nữ
- Cô cho 1 trẻ  đọc, cô khen và động viên trẻ
- Cô cho trẻ trải nghiệm: Côcùng đọc kết hợp hình ảnh rời trong bài thơ từ 1- 2 lần. Cô khen và động viên trẻ
* Đàm thoại nội dung bài thơ:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
+ Bài thơ nói đến ai?
+ Nhà thơ kể về cô giáo như thế nào?(Mỗi khi vào ...ấm áp)
+ Cô giáo không thích những bạn nào?
+ Những bạn chăm ngoan, nghe lời cô giáo thì như thế nào?
+ Để thể hiện tình cảm của mình vói cô giáo các con sẽ làm gì ?
- Cô tóm lại và giáo dục trẻ biết yêu quý, vâng lời cô giáo.
HĐ3. Củng cố:
- Cô cho trẻ đọc kết hợp hình ảnh trên máy tính
- Cô cho trẻ đọc từ  1-2 lần cô khen và động viên trẻ
3. KTTH: Hát “Cô và mẹ” đi ra ngoài.


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 22 tháng 09 năm 2023
	Hoạt động học: Dạy hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức
 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả thuộc lời bài hát và hát nhịp nhàng theo lời ca
- Trẻ biết chơi trò chơi
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát, kĩ năng biểu diễn, và kỹ năng chơi trò chơi
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ yêu trường mầm non của bé
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của của cô
- Máy vi tính, nhạc bài hát “Em yêu trường em”, “Trường chúng cháu là trường mầm non”
-Video về trường Mầm non
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Trẻ xem video về trường mầm non
- Cô hỏi trẻ về nội dung vừa xem
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài hát
2. Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ hát 
- Cô hát lần một cho trẻ nghe,
- Tóm tắt nội dung bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc
- Cả lớp hát cùng cô 2, 3 lần( cô sửa sai)
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân hát ( cô sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ hát) dưới nhiều hình thức
- Cả lớp hát lại 1 lần. Cho 1 trẻ lên hát
- ĐT tên bài hát, tên tác giả và giáo dục trẻ
HĐ2: Nghe hát “Em yêu trường em”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Lần 1 cô hát trẻ nghe kết hợp nhạc đệm. 
- Đàm thoại tên bài hát, tên tác giả?
- Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa, trẻ hưởng ứng cùng cô
HĐ3: Trò chơi “ Tai ai tinh”
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.
3. Kết thúc
- Củng cố lại bài học, nhận xét, tuyên dương trẻ.


* Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN DUYỆT KẾ HOẠCH
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